Phụ lục số 02 - Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
PHIẾU NGOẠI KIỂM VỆ SINH, CHẤT LƯỢNG NƯỚC
(Dành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu này được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho cơ sở cung cấp nước ngay sau khi kiểm tra, 01 bản do đoàn kiểm tra lưu tại đơn vị)
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhà máy nước/cơ sở cung cấp nước:

2. Địa chỉ:

3. Công suất thiết kế....................../ Tổng số dân được cung cấp nước:

4. Thời gian kiểm tra: ngày........... tháng ......... năm ...........

5. Thành phần đoàn kiểm tra:

6. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước thành phẩm làm xét nghiệm: (Có biên bản lấy mẫu kèm theo)
B. TÌNH TRẠNG VỆ SINH CHUNG
I. Vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu
1. Đối với công trình sử dụng nguồn nước ngầm:

- Điểm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước: (Sử dụng mẫu phiếu chấm điểm nguy cơ tại Phụ lục số 01 - Mẫu số 01)


- Đánh giá: (Có hay không có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Mô tả chi tiết các nguy cơ)

2. Đối với công trình sử dụng nguồn nước sông:

- Điểm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước: (Sử dụng mẫu phiếu chấm điểm nguy cơ tại Phụ lục số 01 - Mẫu số 02)


- Đánh giá: (Có hay không có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Mô tả chi tiết các nguy cơ)

3. Đối với công trình sử dụng nguồn nước từ hồ chứa nước:

- Điểm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước: (Sử dụng mẫu phiếu chấm điểm nguy cơ tại Phụ lục số 01 - Mẫu số 03)



- Đánh giá: (Có hay không có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Mô tả chi tiết các nguy cơ)

II. Vệ sinh ngoại cảnh cơ sở cấp nước
III. Vệ sinh hệ thống sản xuất nước
1. Bể/hồ chứa nước nguyên liệu:

2. Các trạm bơm nước thô:

3. Hệ thống khử sắt, mangan:

4. Bể keo tụ và lắng:

5. Bể lọc:

6. Hệ thống khử trùng (bao gồm bộ phận pha chế và châm hoá chất xử lý; tên hoá chất được sử dụng, liều lượng dùng, hạn sử dụng; thời gian tiếp xúc; bộ điều tiết; khuấy trộn...):

7. Kho hóa chất để xử lý nước (loại, tên, nguồn gốc, số đăng ký, tình hình bảo quản, hạn sử dụng, cách sử dụng, số lượng dự trữ, sổ theo dõi tình hình sử dụng hóa chất):
8. Thiết bị phòng hộ khi có sự cố:

9. Bể chứa sau xử lý:

C. VIỆC THỰC HIỆN NỘI KIỂM CỦA CƠ SỞ CUNG CẤP NƯỚC
1. Hồ sơ theo dõi, quản lý vệ sinh, chất lượng nước: (Đánh giá cơ sở cung cấp nước có thực hiện đầy đủ các nội dung trong việc lập và quản lý hồ sơ vệ sinh chất lượng nước không)

- Kết quả kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước nguyên liệu và nước thành phẩm trước khi đưa vào vận hành sản xuất:



- Kết quả kiểm tra hàng ngày: Phiếu chấm điểm nguy cơ vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu; Phiếu nội kiểm vệ sinh, chất lượng nước:



- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nguyên liệu định kỳ, đột xuất:



- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm định kỳ, đột xuất:



- Sổ theo dõi việc lưu mẫu nước thành phẩm (Số lượng, vị trí, thể tích, thời gian, người lấy mẫu):



- Báo cáo (Tháng đối với cơ sở có công suất thiết kế từ 1.000m3/ngày đêm trở lên, Quý đối với cơ sở dưới 1.000m3/ngày đêm, tài liệu về kế hoạch cấp nước an toàn:


2. Tần suất thực hiện chế độ nội kiểm: (Đánh giá cơ sở cung cấp nước có thực hiện tần suất và các chỉ tiêu xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm theo quy định không)
3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo vệ sinh, chất lượng nước: (Đánh giá cơ sở cung cấp nước có thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin và báo cáo vệ sinh, chất lượng nước theo quy định không)
D. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC TẠI CHỖ
	Các chỉ tiêu
Mã số mẫu,
vị trí lấy mẫu
	pH
	Độ đục
(NTU)
	Clo dư
(mg/l)
	.....
	Đánh giá
(đạt/không đạt)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Giá trị giới hạn theo quy định hiện hành
	6,5 - 8,5
6,0 - 8,5
	≤ 2
≤ 5
	0,3 - 0,5
0,3 - 0,5
	
	


Đ. KẾT LUẬN
E. KIẾN NGHỊ
 

	Đại diện cơ sở cung cấp nước
(ký, ghi rõ họ tên)
	……............, ngày……tháng……năm 20….
Trưởng đoàn kiểm tra
(ký, ghi rõ họ tên)


 
